KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN VÀ TÁI CHẾ. Thời gian: 5 tuần (07/04/2025 – 10/05/2025) 3 TUỔI C1
	NỘI DUNG
	TUẦN I
Nước thật đáng quý
(từ 07/4-12/04/2025)
	TUẦN II
DAHT Ngày và đêm
(từ 14/4 – 19/4/2025)
	TUẦN III
DAHT Ngày và đêm
(từ 21/4 – 26/4/2025)
	TUẦN IV
Tái chế từ chai nhựa
(từ 28/4 – 03/5/2025)
	TUẦN V
Mùa hè yêu thương (từ 5/5 – 10/5/2025)

	Giáo viên
	Trần Thị Tươi
	Đỗ Thị Hường
	Trần Thị Tươi
	Trần Thị Tươi
	Đỗ Thị Hường 

	








HĐH
	Thứ 2
	NGHỈ LỄ 10/3
	Lĩnh vực thể chất
Xỏ dây, buộc dây
	Lĩnh vực thể chất
Cài mở cúc áo
	Lĩnh vực thể chất
Mở đóng nắp chai
	Lĩnh vực thể chất
Tết xoắn

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng lên cao bằng 2 tay 
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá ngày và đêm E2, E3
	Lĩnh vực nhận thức
Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Vứt rác đúng chỗ 
	Lĩnh vực nhận thức
Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực nhận thức 
Khám phá nước
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện: 
Sự tích ngày và đêm
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Ngày và đêm

	NGHỈ LỄ 30/4 
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể lại chuyện: Sóc và thỏ đi tắm nắng

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Giọt nước tí xíu
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ ông mặt trời

	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: Ngày mới đến rồi

	NGHỈ LỄ 1/5
	Lĩnh vực TCKNXH
An toàn khi đi bơi

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé tiết kiệm nước
HĐTN: Pha nước cam
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết tay phải - tay trái của bản thân
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Xếp, xé dán cảnh ban ngày ban đêm
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm ống đựng bút từ chai nhựa
	Lĩnh vực thẩm mĩ
TTC Mùa hè đến

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ 
Ôn luyện: Ôn tung bóng lên cao bằng hai tay
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn luyện câu chuyện
Sự tích ngày và đêm 
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn luyện: Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn luyện: Thơ Vứt rác đúng chỗ
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn luyện: 
Kể lại chuyện: Sóc và thỏ đi tắm nắng

	




HĐNT





	Thứ 4
	 Quan sát dòng chảy của nước
- TCVĐ: đong nước
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Quan sát: bầu trời ban ngày
- TCVĐ: Nhà thám hiểm
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	- Quan sát: Hoạt động của mọi người khu vực ngoài cổng trường
- TCVĐ: Thỏ đi tắm nắng
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	Quan sát: Chậu trồng cây bằng chai nhựa
Trò chơi: Ai nhanh hơn
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Nộn cầu vòng
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	
	Thứ 6
	- Quan sát: Khu vực nước sạch của trường
- Trò chơi: Chú thỏ tài ba
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Quan sát: Thời tiết.
- TCVĐ: bắt bóng
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Quan sát: Cành cây đung đưa
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	Quan sát: lá bỏng đâm chồi non
Trò chơi: mưa to, mưa nhỏ
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây
	- Quan sát: Trời nắng
- TCVĐ: Nóng quá, lạnh quá
- Chơi tự chọn:
 +  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, nắp ghép, lego
+ Bé thông minh: chơi bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ.. Chăm sóc cây

	HĐC
	Thứ 2
	NGHỈ LẾ 10/3
	- Trò chuyện về tác dụng của ban ngày, ban đêm: Ban ngày mọi người tập trung làm việc, ban đêm để nghỉ ngơi thư giãn… Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ
	Trò chuyện cùng trẻ để trẻ biết điều gì sảy ra nếu không có ban ngày
Trò chơi: Tạo ánh sáng từ đèn phin
Chơi nhẹ ngàng góc nấu ăn

	Trò chuyện cùng trể về việc giữ gìn vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người, giữ môi trường sạch trong sạch: không vứt rác bừa bãi, sử dụng nhựng các chai nhựa tái chế thành các đồ dùng khác…
Chơi nhẹ nhàng góc nghệ thuật
	Trò chuyện cùng trẻ về tầm quan trọng của vệ sinh phòng bệnh, một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh.

	
	Thứ 3
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Nghe các câu chuyện: Nàng tiên mưa
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Xem video khung cảnh bầu trời ban ngày 
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc nấu ăn
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Ôn luyện gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơi nghệ thuật
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trò chuyện cùng trẻ về tác dụng từ chai nhựa tái chế ra các đồ dùng khác
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Ôn luyện tách nhóm có 5 đối tượng cùng loại
- Chơi lắp ghép.

	
	Thứ 4
	- Ôn lại câu chuyện: Giọt nước tí xíu
- Xem video về tác dụng
- Nghe các bài hát: Hạt nắng, hạt mưa
- Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn
	- Xem vi deo khung cảnh bầu trời ban đêm
- Đọc đồng dao: ù à ù ập
- Chơi nhẹ nhàng góc kĩ thuật

	- Trò chuyện để trẻ biết được một số trò chơi diễn ra của ban ngày và ban đêm
- Trò chơi: nhà thám hiểm

	NGHỈ LỄ 30/4
	Trò chuyện cùng trẻ về cách pha chế một số loại nước giải khát về mùa hè: chanh leo, ép dứa, nước cam… thời tiết mùa hè và trang phục phù hợp
Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn

	
	Thứ 5
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
 - Xem video các loại nước, và cách sử dụng nước tiết kiệm
- Trẻ chơi nhẹ nhàng ở góc chơi xây dựng
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trẻ đặt các câu hỏi liên quan đến dự án: Khi nào mặt trời xuất hiện? Mặt trăng có vào lúc nào? 
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Trò chuyện, sưu tầm tìm các nguyên liệu xé dán bức tranh khung cảnh ban ngày... (E4)
- Chơi lắp ghép.
	NGHỈ LẾ 1/5
	 - Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
 - Ôn kể lại chuyện
- Chơi tự do nhẹ nhàng các góc chơi sách, truyện.

	
	Thứ 6
	- Vẽ mưa, vẽ tự do
- Liên hoan văn nghệ. 
- Nêu gương bé ngoan.
	- Vẽ theo ý thích các khung cảnh bầu trời
- Liên hoan văn nghệ. 
- Nêu gương bé ngoan.
	- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ. Nêu những cảm nhận, rút ra bài học khi kết thúc dự án ban ngày ban đêm E6.
- Nêu gương bé ngoan.
	Ôn luyện kĩ năng nhận biết rác thải và phân loại rác
Đọc đồng dao: Ông giẳng, ông giăng
- Nêu gương bé ngoan.
	– Tổ chức chương trình “Giọng ca nhí” (hát các bài hát đã học trong chủ đề). 
- Nêu gương bé ngoan.
- Làm vệ sinh lớp học: lau giá, sắp xếp đồ chơi. 

	
	Thứ 7
	- Ôn luyện: Vẽ cầu vòng
- Chơi tự do với lắp ghép
	- Ôn luyện: TTC Nắng sớm
- Chơi tự do góc kĩ thuật
	- Nghe lại các câu chuyện
- Chơi tự do góc nấu ăn
	- Đọc lại các bài thơ trong chủ đề
- Chơi tự do góc kĩ thuật
	- Ôn luyện: xếp hình hoa
- Chơi tự do góc công nghệ




[bookmark: _Hlk132870829]KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN. Thời gian: 5 tuần  (từ 10/03 – 12/4/2025) 3 TUỔI C2
	NỘI DUNG
	Tuần I
Nước thật đáng quý
(từ 07/4 – 12/4/2025)
	Tuần II 
Dự án “Ngày và đêm” (từ 14/4 – 19/4/2025)
	Tuần III 
Dự án “Ngày và đêm”
 (từ 21/4 – 26/4/2025)
	Tuần IV
Tái chế từ chai nhựa
(từ 28/4 – 03/5/2025)
	Tuần V
Mùa hè yêu thương
(từ 05/5 – 10/5/2025)

	Giáo viên
	Đinh Thị Nghiêm
	Đinh Thị Nghiêm
	Đinh Thị Nghiêm
	Đinh Thị Nghiêm
	Đinh Thị Nghiêm

	[bookmark: _Hlk130718356][bookmark: _Hlk131495886]Hoạt động học
	Thứ 2
	(Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương)
	Lĩnh vực thể chất
Xỏ dây buộc dây
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Cài mở cúc áo
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Mở đóng nắp chai, lọ, hộp
	Lĩnh vực thể chất
VĐT: Tết xoắn

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá nước
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá ngày và đêm
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết tay phải tay trái
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ : Vứt rác đúng chỗ
	Lĩnh vực nhận thức
Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng lên cao bằng 2 tay
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ mặt trời 
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐ TTC: Nắng sớm
	(Nghỉ 30/4)
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé phân loại rác

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể lại truyện “Giọt nước tí xíu”
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện: Sự tích ngày và đêm
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Ngày và đêm
	(Nghỉ 1/5)
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện: Mùa hè ý nghĩa

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé tiết kiệm nước 

	Lĩnh vực nhận thức
Gộp 2 nhóm đối tượng cùng loại và đếm đến 5 
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Xé, xếp dán tranh ban ngày, ban đêm 
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm lọ hoa từ chai nhựa (EDP)
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: Trời nắng trời mưa


	
	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn kể lại truyện “Giọt nước tí xíu” 
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn: Gộp 2 nhóm đối tượng cùng loại và đếm đến 5
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn VĐ TTC: Nắng sớm 
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn thơ: Vứt rác đúng chỗ
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm

	




Hoạt động ngoài trời





	Thứ 4
	- Quan sát: trời mưa
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: 
+ Khu thử thách steam: lego, leo núi
+ Khu vận động tinh: bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ... 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, đạp xe...
	- Quan sát bầu trời ban ngày
- TCDG: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ Đồ chơi trên sân trường
+ Khu thử thách steam: lego, leo núi
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
	- Quan sát: bóng nắng
- TCVĐ: Đá bóng
- Chơi tự do: 
+ Đồ chơi trên sân trường
+ Khu thử thách steam: lego, leo núi
+ Khu vận động tinh: bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ... 

	(Nghỉ 30/4)

	- Quan sát bóng nắng
- TCDG: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do:
+ Khu thử thách steam: lego, leo núi + Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, đạp xe...

	
	Thứ 6
	- Quan sát: dòng chảy của nước
- TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: 
+ Đồ chơi trên sân trường
+ Khu thử thách steam: lego, leo núi
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, đạp xe...
	- Quan sát hoạt động con người vào ban ngày
- TCVĐ: Bật qua sông
- Chơi tự do: 
+ Khu thử thách steam: lego, leo núi
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát... 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, đạp xe...
+ Khu vận động tinh: bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ...
	- Quan sát, nghe âm thanh ban ngày (tiếng xe cộ, tiếng chim hót, con người làm việc)
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Đồ chơi trên sân trường
+ Khu thử thách steam: lego, leo núi
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát 

	- Quan sát hoa mai hồng phúc
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: thang leo, bộ liên hoàn, đạp xe...
+ Khu thử thách steam: lego, leo núi
+ Khu vận động tinh: bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ... 
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, in hình trên cát... 

	- Quan sát: bầu trời mùa hè
- TCDG: Xibakhoai
- Chơi tự do: 
+ Đồ chơi trên sân trường
+ Khu thử thách steam: lego, leo núi
+ Khu vận động tinh: bảng chơi cân bằng, tìm cặp, khối gỗ... 


	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	 (Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương)
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Xem video tìm hiểu về mặt trời và mặt trăng _ tìm hiểu về ngày và đêm 
https://www.youtube.com/watch?v=COam7BWu_7s
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trò chuyện xem tranh ảnh, video về một số nguồn ánh sáng nhân tạo: đèn điện, nến, đèn dầu, đèn pin, lửa…
Cách sử dụng các nguồn ánh sáng nhân tạo tiết kiệm.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Xem video làm một số đồ tái chế từ chai nhựa
https://www.youtube.com/watch?v=FOcCorkFkS4
- Trò chơi: hành vi đúng sai
- Chơi nhẹ nhàng các góc
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Xem video bé khám phá mùa hè
https://www.youtube.com/watch?v=uqJNBLh26ac
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng

	
	Thứ 3
	- Xem tranh ảnh, xem video một số nguồn nước xung quanh trẻ: nước máy, nước giếng, sông, suối, ao, hồ, biển, mưa… 
- Đọc truyện trẻ nghe: Nàng tiên mưa
- Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi lắp ghép.
	- Trò chuyện cùng trẻ về tầm quan trọng của vệ sinh phòng bệnh, một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh. 
- Xem câu chuyện "Gấu con bị đau răng"
- Trò chơi phân biệt hành vi đúng sai trong vệ sinh phòng bệnh.
	- Trò chơi: Bé thông minh (Chọn nhóm nhiều hơn và ít hơn theo yêu cầu) 
- Trò chơi: Tác dụng của tôi, tôi là ai
Tô màu tay phải, tay trái, in hình bàn tay
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng

	- Trò chơi trên máy tính: Chọn nhóm có 5
- Trò chơi: phân loại rác thải
- Chơi nhẹ nhàng các góc chơ bé thích
	- Chơi trò chơi: "Nóng quá, lạnh quá”, “Bé mặc quần áo giỏi"
Xem video Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết https://www.youtube.com/watch?v=9EXNyvGr3G4

	
	Thứ 4
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về những nơi nguy hiểm, xem video: không chơi ở những nơi nguy hiểm https://youtu.be/jak70P8-gJA
- Chơi nhẹ nhàng góc kỹ thuật.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Quan sát, trò chuyện cùng trẻ về những nơi nguy hiểm, xem video: không chơi ở những nơi nguy hiểm 
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Lựa chọn hoạt động nghệ thuật trẻ thích: hát, múa… và thể hiện.
- Chơi nhẹ nhàng góc công nghệ, sách

	(Nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam 30/4)
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trò chuyện, thảo luận, xem hình ảnh, video về nguyên liệu, quy trình pha đồ uống đơn giản (pha nước cam, nước chanh…

	
	Thứ 5
	- Ôn truyện: Giọt nước tí xíu
- Làm quen với bài  đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc
- Chơi nhẹ nhàng góc sách, xây dựng

	- Ôn truyện Sự tích ngày và đêm
- Trò chơi: Bé thông minh (kích chọn nhóm đồ vật trên máy tính)
- Chơi nhẹ nhàng góc chơi trẻ thích
	- Ôn đếm đến 5
- Trò chuyện cùng trẻ để trẻ biết tập trung chú ý lắng nghe 
Sử dụng hiệu lệnh tập trung trẻ (gõ xắc xô, khẩu hiểu)
Trò chơi "Tai ai tinh"

- Ôn luyện các bài học tiếng anh theo chương trình học
- Chơi nhẹ nhàng góc bé thích
	(Nghỉ lễ ngày Quốc tế lao động 1/5)
	- Ôn các bài thơ câu chuyện học trong chủ đề
- HĐTN: Pha nước chanh
- Trò chơi Oẳn tù tì
- Chơi lắp ghép


	
	Thứ 6
	- Ôn luyện các bài học tiếng anh theo chương trình học
- Liên hoan văn nghệ cuối chủ đề.
	- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ tạo ra trong chủ đề (tên gọi, nguyên liệu, cách làm)
- Ôn luyện các bài học tiếng anh theo chương trình học
- Nêu gương bé ngoan.
	- Chương trình Âm nhạc nhí (ôn luyện các bài hát vận động đã học)
- Trưng bày sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm khi kết thúc dự án Ngày và đêm (E6)
	- Ôn luyện các bài học tiếng anh theo chương trình học
- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ tạo ra trong chủ đề (tên gọi, nguyên liệu, cách làm)
	- Ôn luyện các bài học tiếng anh theo chương trình học
- Chương trình Âm nhạc nhí (ôn luyện các bài hát vận động đã học)
- Nêu gương bé ngoan. 


	
	Thứ 7
	- Làm quen với bài hát Cho tôi đi làm mưa với
- Chơi lắp ghép.
	- Làm quen với bộ tấm bảng xúc giác 3
- Chơi góc sách.
	- Rèn kỹ năng vẽ: vẽ mưa
- Chơi góc công nghệ
	- Chơi trò chơi trên máy tính “Bé thông minh” (phân loại rác)
- Chơi góc kỹ thuật.
	- Làm quen bài thơ Trưa hè
- Chơi lắp ghép




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN VÀ TÁI CHẾ. Thời gian: 5 tuần (7/04/2025 – 10/05/2025)- 3 TUỔI C3
	NỘI DUNG
	Những hạt mưa xinh (7-12/4/2025)
	Dự án học tập “Sự kì diệu của ngày và đêm” (14-19/4/2025)
	Dự án học tập “Sự kì diệu của ngày và đêm”(21-26/4/2025)
	Tái chế từ chai nhựa (28/4-3/5/2025)
	Mùa hè yêu thương (5-10/5/2025

	Giáo viên
	Vũ Hải Yến
	Hoàng Thị Oanh
	Vũ Hải Yến
	Hoàng Thị Oanh
	Vũ Hải Yến

	HĐH 
	Thứ 2
	Lĩnh vực thể chất
DKN: Cài mở cúc áo
	Lĩnh vực thể chất
DKN: Xỏ dây, buộc dây
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng lên cao bằng 2 tay
	Lĩnh vực thể chất
DKN: Mở đóng nắp chai 
	Lĩnh vực thể chất
DKN: Tết xoắn 

	
	Thứ 3
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá mưa
	Lĩnh vực nhận thức 
Khám phá ngày và đêm 

	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết tay phải, tay trái
	Lĩnh vực nhận thức
Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện: Mùa hè ý nghĩa

	
	Thứ 4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể lại chuyện: Giọt nước tí xíu
	Lĩnh vực ngôn ngữ
 Thơ: Ông mặt trời óng ánh 
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện trẻ nghe:
Trống Choai và mặt trời
	Nghỉ lễ 30/4
	Lĩnh vực thẩm mỹ
Làm cái mũ

	
	Thứ 5
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: Trời nắng trời mưa
Nghe hát: Cho tôi đi làm mưa với
TC: Ai đoán giỏi.
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Dạy hát: Cháu vẽ ông mặt trời
NH: Niềm vui của em 
TCAN: Ai nhanh nhất.
	Lĩnh vực thẩm mỹ
VĐTTC: Nắng sớm
Nghe hát: Mưa bóng mây
TC: Vũ điệu hóa đá
	Nghỉ lễ 1/5
	Lĩnh vực nhận thức
Tách và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5

	
	Thứ 6
	Lĩnh vực TCKNXH Bé tiết kiệm nước 
	Lĩnh vực thẩm mỹ
Xé xếp dán tranh ban ngày, ban đêm  
	Lĩnh vực thẩm mỹ  Vẽ ông mặt trời
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Tái chế
	Lĩnh vựcTCKNXH
 An toàn khi đi bơi

	
	Thứ 7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn kể lại chuyện: Giọt nước tí xíu
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn hát: Cháu vẽ ông mặt trời
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn kể chuyện:
Trống Choai và mặt trời
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn: Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn tết xoắn

	




HĐNT





	Thứ 2
	Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng
	Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng
	Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng
	- Quan sát thùng đựng rác
- TCVĐ: Cá xấu lên bờ
Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng
	Trẻ tham gia học tiếng anh theo thời kháo biểu lịch học nhà trường đã xây dựng 

	
	


Thứ 4
	Quan sát: Nước ở bể câu cá góc thiên nhiên,
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba 
- Thực hành: Tưới nước cho cây.
- Chơi tự do: Khu thiên nhiên, khu chơi với nước, khu thể chất, góc nghệ thuật, góc kĩ thuật
	- Quan sát: Bầu trời ban ngày (E3)
 - TCVĐ: cá xấu lên bờ.
- Trò chuyện hướng dẫn, nhắc trẻ tránh những nơi nguy hiểm  như dãy phòng học đổ
- Chơi tự do: Chơi các khu vực: Khu vực chơi với cát, câu cá, chơi góc sách truyện,âm thanh. Khu thể chất, khu nghệ thuật.
	- Quan sát: Các hoạt động con người ban ngày (E3)
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Trò chuyện hướng dẫn, nhắc trẻ tránh những nơi nguy hiểm  như dãy phòng học đổ, khi chơi hoạt động ngoài trời
- Chơi tự do: Khu thiên nhiên, khu thể chất, góc nghệ thuật, góc kĩ thuật
	- Nghỉ lễ 30/4
	- Quan sát : Thời tiết mùa hè
- TCVĐ: Xiba khoai
Trò chuyện hướng dẫn, nhắc trẻ tránh những nơi nguy hiểm  như dãy phòng học đổ, khi chơi hoạt động ngoài trời
- Chơi tự do: Khu thiên nhiên, khu chơi với nước, khu thể chất, góc nghệ thuật, góc kĩ thuật.

	
	Thứ 6
	- Quan sát: Nước chảy ở góc chơi với nước
- TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ
- Thực hành: Đong nước vào chai
- Trò chuyện hướng dẫn, nhắc trẻ tránh những nơi nguy hiểm  như dãy phòng học đổ
- Chơi tự do: chơi các khu vực chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện âm thanh, góc công nghệ
	- Quan sát Trời nắng vào buổi sáng.
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do: Chơi các khu vực: Khu chợ quê, khu thể chất..
	- Quan sát: Bóng của bạn trên sân trường nhờ có sáng mặt trời. - Vẽ bóng trên sân trường
- TCVĐ: Xiba khoai
Khu thiên nhiên, khu - Chơi tự do: Chơi với nước, khu thể chất, góc nghệ thuật, góc kĩ thuật
	- Quan sát chậu trồng cây làm từ chai nhựa
-TCVĐ: Thả đỉa ba ba 
 - Thực hành: Nhặt rác, lá cây rụng quanh sân trường
- Chơi tự do: Chơi các khu vực: Khu chợ quê, khu thể chất.
	- Quan sát:Đất, đá, sỏi
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do: Chơi các khu vực: Khu chợ quê, khu thể chất.. 


	HĐC
	Thứ 2
	Trò chuyện, quan sát xem tranh ảnh,  video về các hiện tượng tự nhiên ảnh hưởng đến sức khỏe con người.https://youtu.be/PNFESDLlj6Y
-Nghe các bài thơ câu chuyện về vệ sinh phòng bệnh: Rửa tay, rửa mặt, đánh răng, bé giữ vệ sinh
- Chơi nhẹ nhàng góc nấu ăn.
	Trò chuyện giúp trẻ hiểu mình có quyền được tham gia hoạt động nghệ thuật theo ý thíc.https://youtu.be/6d5buGmOznY?si=SbKwBE7euBN8n0kF
- Ôn luyện xỏ dây buộc dây qua TC: Ai khéo tay
- Chơi nhẹ nhàng góc sách, góc xây dựng
	Trò chuyện cùnng trẻ tránh nơi nguy hiểm như dãy phòng học bị đổ, không bám vào lan can trên tầng nhìn xuống, không chơi đùa ở cổng trường
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
	Trò chuyện, xem video về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường https://youtu.be/-Zo4hHk-dH4 , những việc không nên làm gây ô nhiễm môi trường mối liên quan giữa môi trường với sức khỏe con người.
Cho trẻ làm quen với câu chuyện: Chuyện của năm thùng rác.
 Chơi nhẹ nhàng góc học tập
	Trò chuyệnvề tầm quan trọng của vệ sinh phòng bệnh xem video về một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh https://youtu.be/R78o-ntREps?si=2l_1P4AS6PaiWXme
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng

	
	Thứ 3
	- Làm quen câu chuyện:  Giọt nước tí xíu
- Trò chuyện với trẻ, đặt ra các câu hỏi cho trẻ trả lời. Rèn luyện, hướng dẫn trẻ biết cách đặt câu và trả lời các câu hỏi cho cô và cho bạn: Nước có ở đâu? Khi nào nước bốc hơi.
- Chơi nhẹ nhàng góc kĩ thuật.
	Trò chuyện, thảo luận, xem video về nguyên liệu, quy trình pha đồ uống đơn giản như:  pha  nước chanh. 
-Làm quen bài hát: cháu vẽ ông mặt trời
- Chơi nhẹ nhàng góc nghệ thuật.
	Trò chuyện về những hoạt động của bé vào ban ngày và ban đêm qua TC "Một ngày của bé"
Xem phim Tôi yêu Việt Nam: An toàn khi ngồi trên xe máyhttps://youtu.be/TFCQQ6sgfaw?si=Rb8BmNuiAJK7JcGX.
	Cho trẻ làm quen với câu chuyện: Chú hề từ chai nhựa,
-Trò chuyện xem tranh ảnh về các loại rác tái chế và rác không tái chế được
-TCKNXH: Bé phân loại rác
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
	Quan sát trò chuyện xem tranh ảnh các trang phục theo thời tiết
Trò chơi phân loại trang phục theo mùa
Trò chơi: "nóng quá, lạnh quá"
Trò chuyện, thảo luận, xem video về nguyên liệu, quy trình pha đồ uống đơn giản như:  pha nước cam,


	
	Thứ 4
	- Trò chuyện về tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Cách tiết kiệm nước và giữ cho nguồn nước sạch .
- Làm quen bài thơ: Mưa rơi, nước ơi
Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng
	- Ôn thơ: Ông mặt trời óng ánh.
- Làm quen bài hát: đếm sao
- Chơi nhẹ nhàng góc học tập.
	Trò chuyện về ánh sáng ban ngày.Sự thay đổi của ánh sáng vào các thời điểm trong ngày, ánh sáng của buổi tối dể biết rõ hơn về ban ngày và ban đêm (E5)
Làm quen bài hát: nắng sớm
Chơi nhẹ nhàng góc kể chuyện
	Nghỉ lễ 30/4

	Trò chuyện quan sát đặc điểm, tính chất của đất, cát, đá, sỏi 
Đọc thơ cho trẻ nghe các bài thơ về mùa hè: Gọi hè, nắng mùa hè, nghỉ hè
-Chơi TC: Trời nắng, trời mưa
- Chơi nhẹ nhàng góc học tập

	
	Thứ 5
	- Trò chuyện cùng trẻ, xem videohttps://youtu.be/9fezU6N_eUM về tiết kiệm điện: Tắt quạt, điện khi ra khỏi phòng, tiết kiệm nước khi rửa tay và đi vệ sinh.
- Ôn luyện vận động minh họa bài hát: trời nắng, trời mưa. 
Chơi nhẹ nhàng góc kể chuyện
	Làm quen bài hát: nắng sớm
- Trẻ có quyền tự lựa chọn bài thơ, bài hát trong chủ đề để thể hiện trong giờ ôn luyện
- Chơi nhẹ nhàng góc thực hành cuộc sống
	Ôn luyện quan sát đồ dùng đồ chơi cái nào dài hơn, cái nào ngắn hơn. Làm phiếu bài tập Tô màu vào đồ vật dài hơn
Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc
- Chơi nhẹ nhàng góc học tập
	- Nghỉ lễ 1/5
	- Trải nghiệm: Pha nước cam.
Xem phim Tôi yêu Việt Nam cách để qua đường an toàn https://youtu.be/Y1-YJ3cvA5A?si=Iru67fFJHWW_QRnp
Chơi nhẹ nhàng góc kĩ thuật

	
	Thứ 6
	Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Chơi TC: Thượng đế cần
- Làm quen bài hát: Cho tôi đi làm mưa với.
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ.
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Thực hành, nhận xét sản phẩm. vẽ ông mặt trời.
- Nêu gương bé ngoan
	 Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trẻ có quyền tự lựa chọn bài thơ, bài hát trong chủ đề ông luyện các bài thơ đã học trong chủ đề
- Ôn bài thơ tái chế
- Chơi nhẹ nhàng góc kĩ thuật
- Nêu gương bé ngoan.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
Ôn luyện so sánh qua trò chơi: Bé thông minh (Chơi trên máy tính chọn nhóm nhiều hơn/ ít hơn, tìm nhóm bằng vói số lượng chấm tròn)
- Chơi nhẹ nhàng góc nghệ thuật

	
	Thứ 7
	- Kể chuyện cho trẻ nghe: Đám mây đen xấu xí 
- Làm quen bài hát: Giọt mưa và em bé
	Làm quen bài thơ: Buổi sáng
- Chơi TC: Con chim chích
	Làm quen bài hát: đếm sao.
Chơi TC: Trời nắng, trời mưa
- Chơi nhẹ nhàng góc nghệ thuật
	Nghe các bài hát: Không xả rác, phân loại rác.
Chơi nhẹ nhàng góc kĩ thuật 
	Ôn luyện gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
Đọc đồng dao, ca dao:  Cơn mưa
Chơi nhẹ nhàng góc kĩ thuật



. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN – 3 TUỔI C4
	TT
	Nội dung
	Nhánh 1:“Nước thật đáng quý”
(Từ 7/4 đến 12/4/2025)
	Nhánh 2 + Nhánh 3: Dự án “Ngày và đêm”
(Từ 14/4 đến 26/4/2025)
	Nhánh 4: “Những hạt mưa xinh”
(Từ 28/4 đến 3/5/2025)
	Nhánh 5: “Bé với chai  nhựa”
(Từ 5/5 đến 10/5/2025)

	
	Giáo viên
	Đỗ Thị Kim Thoan
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Đỗ Thị Kim Thoan
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Hoạt động học
	
T2
	Nghỉ 10/3

	Lĩnh vực thể chất
Xỏ dây – buộc dây

	Lĩnh vực thể chất
Cài cởi cúc áo
	Lĩnh vực thể chất
Tết xoắn

	Lĩnh vực thể chất
Mở đóng lắp chai lọ, hộp

	
	
	T3
	Lĩnh vực thể chất
Tung bóng lên cao bằng 2 tay
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá ngày và đêm (E2,E3)
	Lĩnh vực nhận thức
Nhận biết tay phải tay trái của bản thân
	Lĩnh vực nhận thức Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng phạm vi 5
	Lĩnh vực nhận thức
Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm

	
	
	T4
	Lĩnh vực nhận thức
Khám phá nước
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Ông mặt trời
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Sự tích ngày và đêm
	Nghỉ 30/4
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Kể chuyện sáng tạo: Mùa hè yêu thương

	
	
	T5
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Thơ: Mưa rơi

	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐMH: Cháu vẽ ông mặt trời
NH: Trăng sáng
TC: Ai đoán giỏi
	Lĩnh vực thẩm mĩ
VĐTTC: Nắng sớm
NH: Mưa rơi
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Nghỉ 01/5
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé phân loại rác 

	
	
	T6
	Lĩnh vực TCKNXH
Bé tiết kiệm nước
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Vẽ ông mặt trời 
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Xé dán bầu trời ban ngày, ban đêm
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Truyện: Nàng tiên mưa  
	Lĩnh vực thẩm mĩ
Làm chậu trồng cây từ chai nhựa (E4)

	
	
	T7
	Lĩnh vực ngôn ngữ
Ôn thơ: Mưa rơi

	Lĩnh vực thẩm mĩ
Lĩnh vực thẩm mĩ
Ôn VĐMH: Cháu vẽ ông mặt trời
NH: Trăng sáng
TC: Nhảy theo điệu nhạc
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn Nhận biết tay phải tay trái của bản thân
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng phạm vi 5
	Lĩnh vực nhận thức
Ôn Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm
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	Hoạt động ngoài trời
	T4
	- Quan sát nước ở bể cá
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.
	- Quan sát: Thời tiết 
- TCVĐ: Oẳn tù tì
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.
	- Quan sát bầu trời ban ngày 
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.
	Nghỉ lễ 30/4
	- Quan sát đồ dùng làm từ chai lọ nhựa: bình tưới nước
- TCVĐ: Bé chăm sóc cây
- Chơi tự do: Chơi khu chợ quê, khu chơi với cát, câu cá, góc sách truyện, âm thanh, bé yêu khám phá, góc kỹ thuật.

	
	
	T6
	- Quan sát: Chơi với vệt nước trên sân 
- TCVĐ: oẳn tù tì
- Chơi tự do: Khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật, góc công nghệ.
	- Quan sát:  Hoạt động vẽ bóng trên sân (Vẽ bóng đồ dùng, đồ chơi bé thích (cái ô, cái mũ, nón, quả bóng...)
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: Khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật, góc công nghệ.
	- Quan sát vườn rau 
- TCVĐ: oẳn tù tì 
- Chơi tự do: Khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật, góc công nghệ.
	- Quan sát hoa hồng 
- TCVĐ: Chim bay cò bay
- Chơi tự do: Khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật, góc công nghệ.
	- Quan sát chậu trồng cây cẩm cú cầu 
- TCVĐ: oẳn tù tì 
- Chơi tự do: Khu chơi với nước, khu thể chất, bé yêu nghệ thuật, góc công nghệ.

	
	
	T 7
	- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: khu thiên nhiên, khu thể chất, làng nghề truyền thống, bé yêu khám phá.
	- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: khu thiên nhiên, khu thể chất, làng nghề truyền thống, bé yêu khám phá.
	- Quan sát cây mít
- TCVĐ: Ném bô linh
- Chơi tự chọn: khu thiên nhiên, khu thể chất, làng nghề truyền thống, bé yêu khám phá.
	- Quan sát quả hồng xiêm
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: khu thiên nhiên, khu thể chất, làng nghề truyền thống, bé yêu khám phá.
	- Quan sát vườn rau
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: khu thiên nhiên, khu thể chất, làng nghề truyền thống, bé yêu khám phá.

	6
	Hoạt động chiều
	T2
	Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3)

	- Xem tranh ảnh, video, nghe các bài thơ câu chuyện về vệ sinh phòng bệnh
- Trò chơi: "nóng quá, lạnh quá", Mặc trang phục cho bạn, "Ai mặc nhanh hơn"
-  Chơi đồ chơi góc xây dựng.
	- Ôn luyện cài cởi cúc qua trò chơi "Bé khéo tay " 
- Thực hành một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh: ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng
-  Chơi đồ chơi góc nghệ thuật.
	- Xem phim Tôi Yêu Việt Nam
Mừng Sinh Nhật Bư, Cài Dây An Toàn Trên Xe Ô Tô https://www.youtube.com/watch?v=TxwoUl1WyRQ
- Ôn luyện cài cởi cúc qua trò chơi "Bé khéo tay "
- Chơi đồ chơi góc kĩ thuật.
	- Xem phim Tôi Yêu Việt Nam
Mừng Sinh Nhật Bư, Cài Dây An Toàn Trên Xe Ô Tô https://www.youtube.com/watch?v=TxwoUl1WyRQ
- Làm quen bài thơ: Vứt rác đúng chỗ
-  Chơi đồ chơi góc nấu ăn.

	
	
	T3
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Làm mô hình "Ước mơ của con"
- Trò chơi "Tìm cô"
-  Chơi đồ chơi góc bán hàng.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Xem phim Tôi yêu Việt Nam: Tết Đầy Món Ngon, Không Băng Qua Đường Giữa Các Xe Đang Dừng Đỗ https://www.youtube.com/watch?v=n3cAu8dg1IE
-  Chơi đồ chơi góc công nghệ.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Nhận biết trang phục theo thời tiết
-  Chơi đồ chơi góc bán hàng.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Trò chơi: "nóng quá, lạnh quá", Mặc trang phục cho bạn, "Ai mặc nhanh hơn"
- Chơi đồ chơi góc bán hàng.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Ôn luyện củng cố chơi các trò chơi: Bé tách gộp giỏi
- Làm quen bài thơ: dạy trẻ đọc thơ: Trưa hè
- Chơi đồ chơi góc nấu ăn.

	
	
	T4
	- Mặc quần áo. Nhận biết trang phục theo thời tiết
- Làm quen câu chuyện: Hồ nước và mây
-  Chơi đồ chơi góc nấu ăn.
	- Quan sát trò chuyện một số hiện tượng liên quan đến ban ngày và ban đêm (E2)
Làm quen câu chuyện: Trống Choai và mặt trời
-  Chơi đồ chơi góc kĩ thuật.
	- Ôn luyện so sánh 2 đối tượng dài hơn, ngắn hơn
- Làm mô hình "Ước mơ của con"
-  Chơi đồ chơi góc công nghệ.
	Nghỉ lễ 30/4
	- Cô và trẻ chuẩn bị các nguyên liệu để cô và trẻ hoạt động (E4)
- Vẽ bản thiết kế làm chậu trồng cây (E4)
- Chơi đồ chơi góc nghệ thuật.

	
	
	T5
	- Đọc đồng dao, ca dao: Hạt mưa hạt móc
- Chơi các trò chơi trong hoạt động: Oẳn tù tì
-  Chơi đồ chơi góc nấu ăn.
	- Xem video tìm hiểu ý nghĩa về ban ngày và ban đêm mà trẻ biết (E2)
- Đọc đồng dao, ca dao: cơn mưa
- Làm quen các bài hát: trời nắng trời mưa
-  Chơi đồ chơi góc bán hàng.
	- Đọc đồng dao, ca dao: cơn mưa
- Làm quen bài thơ: Mong ước
-  Chơi đồ chơi góc kĩ thuật.
	Nghỉ lễ 1/5
	- Trải nghiệm: Pha nước chanh
- Làm quen kể lại chuyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ
- Làm mô hình "Ước mơ của con"
- Chơi đồ chơi góc bán hàng.

	
	
	T6
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Làm quen câu chuyện: Chú bé giọt nước
-  Chơi đồ chơi góc bán hàng.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Quan sát, trò chuyện, xem video sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm (E2)
-  Chơi đồ chơi góc nghệ thuật.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Tham gia văn nghệ bài hát các chủ đề.
-  Chơi đồ chơi góc học tập.
- Nêu gương bé ngoan.

	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Tham gia văn nghệ bài hát các chủ đề.
-  Chơi đồ chơi góc bán hàng.
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ.
- Làm quen bài thơ: dạy trẻ đọc thơ: Trưa hè
- Chia sẻ sảm phẩm tạo ra từ các nguyên vật liệu (E6)
-  Chơi đồ chơi góc nấu ăn.
- Nêu gương bé ngoan.

	
	
	T7
	- Vẽ theo ý thích: vẽ ông trăng, ông sao
- Chơi đồ chơi góc công nghệ.

	- Làm quen các bài hát: trời nắng trời mưa
- Đọc đồng dao, ca dao: cơn mưa
-  Chơi đồ chơi góc kĩ thuật.
	- Làm quen bài thơ: Mong ước
-  Chơi đồ chơi góc kĩ thuật.
	- Trò chơi: "nóng quá, lạnh quá", Mặc trang phục cho bạn, "Ai mặc nhanh hơn"
- Chơi đồ chơi góc bán hàng.
	- Làm quen kể lại chuyện: Bác gấu đen và hai chú thỏ
- Chơi đồ chơi góc bán hàng.






















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NƯỚC, TÁI CHẾ, HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN. Thời gian: 5 tuần (7/04/2025 – 10/05/2025) 3 TUỔI C5
	NỘI DUNG
	TUẦN I
Chủ đề: Nước thật đáng quý
(từ 7/04 -12/04/2025)
	TUẦN III
Chủ đề: Bé với những chiếc chai
(từ 14/4 - 19/4/2025)
	TUẦN II,III
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	Thứ 4
	- Quan sát: Sự bay hơi của nước.
- TCVĐ: Sấm nổ.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất: Bé nào tung cao; bé yêu nghệ thuật; góc công nghệ.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Chậu trồng cây làm từ chai nhựa.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật: Vẽ trên sân, trên bóng kính hoa lá cây xanh, mặt trời, mây mưa…; góc công nghệ.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Cái bóng khi trời nắng.
- TCVĐ: Cá sấu lên bờ.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật: Vẽ trên sân, trên bóng kính hoa lá cây xanh, mặt trời, mây mưa…; góc công nghệ.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	          Nghỉ lễ
	- Quan sát: Thời tiết mùa hè.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật: Chơi vẽ theo bóng khi có sự tác động của ánh sáng.; góc công nghệ: Chơi với ánh sáng, đường hầm bí mật, chơi với bàn ánh sáng.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	
	


Thứ 6
	- Quan sát: Sự thẩm thấu của nước.
- TCVĐ: Mưa rơi.
- Chơi khu thiên nhiên: Gieo hạt, chăm sóc vườn rau; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá: Làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm. Quan sát sự bốc hơi của nước
Dòng chảy của nước, Chuyển động tay trong nước, hành trình giọt nước.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Những chiếc chai nhựa kích cỡ khác nhau
- TCVĐ: Mặt trời mọc, mặt trời lặn.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Ông mặt trời.
- TCVĐ: Bắt đom đóm.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Đám mây
- TCVĐ: Xibakhoai.
- Chơi khu thiên nhiên: Bé chơi đong nước tưới cây từ chai nhựa,  gieo hạt vào các chai nhựa; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá: .
- Chơi tự do: Thực hành nhặt rác ngoài sân trường, vệ sinh trong lớp học và chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Chiếc ô che nắng đồ chơi
- TCVĐ: Nóng quá, lạnh quá.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do: Vẽ trên sân, trên bóng kính hoa lá cây xanh, mặt trời, mây mưa… và chơi với đồ chơi ngoài trời.

	
	Thứ 7
	- Quan sát: Đá tan ra nước.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi khu thiên nhiên: Gieo hạt, chăm sóc vườn rau; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá: Trò chơi: Sự kì diệu của âm thanh (Tạo âm thanh từ đất, sỏi, đá…)
Thí nghiệm: Nước ở đâu mất rồi (lấy nước nhỏ lên đất, cát, sỏi, đá. Quan sát hiện tượng và nhận ra đất, cát thấm nước, sỏi, đá không thấm nước)
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Bông hoa hồng.
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi khu chợ quê; khu chơi với cát, câu cá; khu thể chất; bé yêu nghệ thuật: Thực hành in hình hoa lá bóng kính trên sân trường; góc công nghệ.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Hoa bưởi.
- TCVĐ: Xibakhoai.
- Chơi khu thiên nhiên: Trải nghiệm trồng cây; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Bầu trời ban ngày
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba.
- Chơi khu thiên nhiên: Gieo hạt, chăm sóc vườn rau; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát: Bông hoa lan.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Chơi khu thiên nhiên; khu chơi với cát, câu cá; góc sách truyện, âm thanh; bé yêu khám phá.
- Chơi tự do: Thực hành in hình hoa lá bóng kính trên sân trường và chơi với đồ chơi ngoài trời.

	Bé học tiếng anh
	Thứ 3
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h-9h25)
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h-9h25)
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h-9h25)
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h-9h25)
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h-9h25)

	
	Thứ 6
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h35-10h)
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h35-10h)
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h35-10h)
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h35-10h)
	Trẻ tham gia vào hoạt động làm quen với tiếng anh dưới sự hướng dẫn của giáo viên ngoại ngữ. (9h35-10h)

	[bookmark: _GoBack]HĐC
	Thứ 2
	- Xem tranh ảnh, xem video một số nguồn nước xung quanh trẻ: nước máy, nước giếng, sông, suối, ao, hồ, biển, mưa… 
Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi xây dựng.
	- Ôn luyện tết xoắn qua trò chơi:"Bé tết khéo"
- Trò chuyện xem tranh ảnh, video về một số nguồn ánh sáng nhân tạo: đèn điện, nến, đèn dầu, đèn pin, lửa…
Cách sử dụng các nguồn ánh sáng nhân tạo.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi phân vai.
	- Chơi trò chơi tìm hiểu về ngày và đêm: Mặt trơi mọc, mặt trời lặn trên phần mềm Canva
Chơi cùng hộp cảm giác
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi nghệ thuật.
	- Trò chuyện xem tranh ảnh, video,  hình ảnh những hành động không giữ vệ sinh an toàn, cho tay lên dạy mắt, quyẹt mũi, khạc nhổ  bừa bãi xung quanh nghe các bài thơ câu chuyện về vệ sinh phòng bệnh
Nghe đọc thơ cô dạy, giữ gìn vệ sinh, đánh răng
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi công nghệ.
	- Trò chơi kéo thả trong phầm mềm Claspoi( kéo hoạt động theo thời gian, chọn trang phục theo mùa, trời nắng bé thấy gì? Trời mưa bé thấy gì? 
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi công nghệ.

	
	Thứ 3
	- Kể chuyện trẻ nghe: Chú bé giọt nước, hồ nước và mây.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi phân vai.
	- Trò chuyện xem vi deo hình ảnh về các đồ chơi được làm từ chai nhựa tái chếTrò chuyện về ích lợi của những chiếc chai nhựa tái chế. Bé làm gì với những chiếc chai nhựa tái chế.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi xây dựng.
	- Quan sát xem vi deo bầu trời ban ngày ban đêm
"Các con thấy gì trên bầu trời ban ngày?" (Mặt trời, mây trắng, chim bay, cây xanh).
"Ban ngày mọi người thường làm gì?" (Đi học, đi làm, chơi đùa).
"Buổi tối thì bầu trời thế nào?" (Có trăng, sao, tối hơn).
"Ban đêm mọi người làm gì?" (Ăn tối, nghỉ ngơi, đi ngủ).
Trò chơi mặt trăng, mặt trời(E3)

- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi cổ tích.
	- Quyền được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật: Trải nghiệm với nhiều môn khác nhau như vẽ, múa, hát, thể thao.
- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi xây dựng. Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi nghệ thuật.
	- Biểu diễn thời trang nhí, 
Trò chơi: nóng quá lạnh quá.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi cổ tích.

	
	Thứ 4
	- Trò chuyện, quan sát, xem tranh, xem video về lợi ích của một số nguồn nước xung quanh trẻ: nước máy, nước giếng, sông, suối, ao, hồ, biển, mưa… đối với đời sống con người, con vật, cây cối 
Nước có mùi không?
Nước có hình dạng không?
Nước có thể ở thể rắn, lỏng, khí không?
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi công nghệ.
	- Chơi trò chơi tìm hiểu về ngày và đêm: Đồng hồ thông minh trên phần mềm can va
- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi cổ tích.
	- Xem ngày đêm vui nhộn trên ứng dụng( Funday& Night)
Vẽ trên phần mềm Pailt hình ảnh mặt trời mặt trăng, vì sao, mây mưa...( E4)
Trò chơi kéo thả trong phầm mềm Claspoi (ban ngày bé làm gì? ban đêm bé làm gì?(E5)
- Kể chuyện trẻ nghe:  mặt trời và mặt trăng.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi xây dựng.
	
	- Quyền được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật: Triển lãm sản phẩm của trẻ.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi xây dựng.

	
	Thứ 5
	- Kể cho trẻ nghe các câu chuyện về quyền được ăn, uống, đi vệ sinh như:
"Giọt nước sạch"
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi cổ tích.
	Ôn luyện củng cố chơi các trò chơi trong hoạt động chiều: Bé tách gộp giỏi trong phạm vi 5
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi phân vai.
	- Cô trò chuyện với trẻ về một số nguyên liệu bìa cattong, bìa màu, giấy màu, hình ảnh về bầu trời ban ngày ban đêm
 Làm mặt lạ mặt trời mặt trăng ( E4), 
Làm mô hình ban ngày, ban đêm( E4)
- Trò chuyện, đàm thoại cùng trẻ, trẻ nói tên sản phẩm của trẻ.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi phân vai.
	
	- Kể cho trẻ nghe các câu chuyện về quyền được ăn, uống, đi vệ sinh như: "Bạn Thỏ con biết giữ vệ sinh"
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi học tập.

	
	Thứ 6
	- Ôn lại chuyện: Chú bé giọt nước
- Nêu gương bé Ngoan cuối tuần.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi học tập.
	- Ôn lại thơ: Ông mặt trời óng ánh, tái chế
Đọc ca dao đồng dao:Hạt mưa hạt móc, cơn mưa
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi nghệ thuật. 
	- Vẽ  mặt trời, mặt trăng(E4)
Nhận xét đánh giá đóng dự án (E6)
- Đọc các bài thơ về ăn uống, vệ sinh như: "Bé uống nước sạch 
mỗi ngày"
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi công nghệ.
	- Cô trò chuyện với trẻ về một số nguyên liệu bìa cattong, bìa màu, giấy màu, hình ảnh về bầu trời ban ngày ban đêm
 Làm mặt lạ mặt trời mặt trăng ( E4), 
- Nhận xét sản phẩm đóng dự án
- Nêu gương bé Ngoan cuối tuần.
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi cổ tích.
	- Ôn luyện: Bé tách gộp giỏi trong phạm vi 5 
- Đọc ca dao đồng dao:Hạt mưa hạt móc, cơn mưa
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi phân vai.

	
	Thứ 7
	- Đọc các bài thơ về ăn uống, vệ sinh như:
"Rửa tay sạch bé vui"
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi nghệ thuật.
	- Thực hành thu gom rác trong sân trường, quan sát cảm nhận môi trường sạch đẹp
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi công nghệ.
	- Ôn luyện vận động minh hoạ: Cháu vẽ ông mặt trời. 
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi học tập.
	- Ôn lại câu chuyện sự tích ngày và đêm
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi học tập.
	- Ôn luyện theo tiết tấu chậm: Nắng sớm
- Chơi nhẹ nhàng trong góc chơi nghệ thuật.
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